
STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nhóm Lớp Ghi chú

1 217020023 Nguyễn Thị An Nữ 27/6/1993 1 02dd10b

2 217020166 Trần Minh Anh Nữ 13/03/1999 2 02dd10a

3 217020067 Lê Thị Thúy Anh Nữ 29/12/1999 3 02dd10b

4 117020068 H' Ben Nữ 4 01dd10a

5 217030039 Trần Thành Đạt Nam 07/04/2002 5 02dd10a

6 217020098 Trần Quốc Duy Nam 28/08/1996 6 02dd10a

7 217030032 Trương Vân Hà Nữ 23/8/2002 6 02dd10a

8 217180055 Phạm Thị Bích Hà Nữ 08/12/1989 1 02dd10b

9 117020120 Vũ Thị Hạnh Nữ 2 01dd10a

10 117020104 Trần Thị Hạnh Nữ 15/10/1991 3 01dd10b

11 217030030 Nguyễn Vũ Hiền Nữ 30/08/2002 4 02dd10a

12 117030016 Nguyễn Thạnh Hòa Nam 5 01dd10a

13 117020140 Phạm Thị Hoài Nữ 6 01dd10a

14 216030066 Nguyễn Nhật Hoàng Nam 18/3/2000 7 02dd10a

15 217020061 Cao Lai Hoàng Nam 27/11/1995 1 02dd10b

16 117020119 Nguyễn Thị Hữu Nữ 2 01dd10a

17 217020040 Nguyễn Thị Huyên Nữ 30/12/1990 3 02dd10b

18 117020056 Phan Phạm Lê Khang Nam 4 01dd10a

19 217030037 Nguyễn Khôi Nam 14/10/2002 5 02dd10a

21 217020096 Hồ Thị Ngọc Liên Nữ 20/6/1996 6 02dd10b

22 117020064 Phạm Thị Phương Linh Nữ 07/05/1999 7 02dd10b

23 117020171 Nguyễn Hiến Lưu Nam 1 01dd10a

24 217180044 Nguyễn Trương Hải My Nữ 06/10/1991 2 02dd10b

25 117020103 Lê Na Nữ 08/04/1978 3 01dd10b

26 217020268 Nguyễn Thị Thảo Ngân Nữ 22/8/1998 4 02dd10a

27 Trần Kim Ngân Nữ 19/7/1997 5 02dd10b

28 217030101 Trần Đặng Bảo Ngọc Nữ 17/2/2002 6 02dd10a

30 117020048 Nguyễn Thị Quý Quyên Nữ 17/8/1985 7 01dd10b

31 217020199 Lê Nguyễn Như Quỳnh Nữ 29/01/1999 1 02dd10b

32 217030094 Nguyễn Năng Sơn Nam 03/02/1997 2 02dd10b

33 217030083 Trần Bá Tâm Nam 30/8/1999 3 02dd10a

35 217020079 Nguyễn Ngọc Bích Thảo Nữ 19/10/1997 4 02dd10a

36 217020003 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 01/06/1977 5 02dd10b

37 217030035 Nguyễn Ngọc Thoại Nữ 31/12/1991 6 02dd10b

38 117020047 Nguyễn Thị Bích Thuận Nữ 12/08/1997 7 01dd10b

39 217180045 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 16/11/1991 1 02dd10b

40 217030072 Lê Minh Triết Nam 4/10/2000 2 02dd10a

41 217030023 Phan Ánh Tuyết Nữ 21/05/2002 3 02dd10a

42 217030041 Nguyễn Thị Thuý Vy Nữ 22/12/2001 4 02dd10a

43 217020198 Huỳnh Thị Yến Xuân Nữ 04/03/1999 5 02dd10b
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